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Số:        /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân tuyến địa bàn tuyển sinh năm học 2025-2026 

                                            

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 28/2020/TT-
BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ 

trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 30/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Hướng dẫn số 788/HD-SGDĐT ngày 14/02/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2025 - 2026; 
Công văn số 1729/SGDĐT-QLCL ngày 28/3/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn tuyển sinh các lớp mầm non và lớp 1 tiểu học năm học 2025 - 2026;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân tuyến địa bàn tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở trên địa bàn quận năm học 2025-2026 (nội dung đính kèm Quyết định). 

Điều 2. Các ông, bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân quận; Trưởng các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở trên địa bàn quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                      

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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PHÂN BỔ ĐỊA BÀN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025- 2026 
(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2025) 

 

1. Cấp Mầm non 

STT Đơn vị Địa bàn tuyển sinh  

1 Văn Đẩu 

Các tổ dân phố: Trần Phú, Đường Đỏ, Cận Sơn, Nam 

Sơn, Lý Thường Kiệt, Đẩu Sơn 1, Đẩu Sơn 2 phường 

Văn Đẩu. 

2 Hoa Phượng 
Các tổ dân phố: Đẩu Vũ, Đẩu Phượng 1, Đẩu Phượng 2 

phường Văn Đẩu. 

3 Hoa Cúc 

Các tổ dân phố: Gò Công 1, Gò Công 2, Quy Tức 1, Quy 

Tức 2, Lý Thường Kiệt, Đồng Tử 1, Đồng Tử 2, Đồng 

Tử 3 phường Bắc Hà. 

4 Hoa Mai 

Các tổ dân phố: Cấp Tiến, Hạnh Phúc, Hòa Bình, Kiến 

Thiết, Minh Khai, Thi Đua, Vinh Quang phường Bắc 

Hà. 

5 Hương Sen 
Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 5, số 7, số 9 phường  

Đồng Hòa 

6 Nhi Đức 
Các tổ dân phố: số 4, số 6, số 8, số 10; Phương Khê, 

Lãm Khê, Tân Khê phường Đồng Hòa. 

7 Đồng Hòa 

Các tổ dân phố: Đống Khê 1, Đống Khê 2, Đồng Lập, 

Mỹ Khê Đông, Mỹ Khê Tây, Đồng Tâm phường Đồng 

Hòa. 

8 Quán Trữ 

Các tổ dân phố: Trường Chinh 1, Trường Chinh 2, Trữ 

Khê 1, Trữ Khê 2, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn phường  

Đồng Hòa. 

9 Bắc Sơn 

Các tổ dân phố: Hoàng Thiết Tâm, Vườn Chay, Lê Quốc 

Uy, Lê Duẩn 1, Lê Duẩn 2, Trần Huy Liệu, Cựu Viên 1, 

Cựu Viên 2, Chung cư Bắc Sơn  phường Bắc Sơn 

10 Hướng Dương 
Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, Nam 

Hải phường Ngọc Sơn 

11 Nam Hà 

Các tổ dân phố: Kha Lâm 1, Kha Lâm 2, Kha Lâm 3, 

Kha Lâm 4, Kha Lâm 5, Kha Lâm 6, Lệ Tảo 1, Lệ Tảo 2, 

Lệ Tảo 3 phường Nam Sơn 

12 Trần Thành Ngọ 
Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 

8, số 9, số 10 phường Trần Thành Ngọ 
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2. Cấp Tiểu học 

 
 

STT Đơn vị Địa bàn tuyển sinh 

1 Nguyễn Du 
Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, 

số 9, số 10  phường Đồng Hòa. 

2 Đồng Hòa 

Các tổ dân phố: Phương Khê, Lãm Khê, Tân Khê, Đống 

Khê 1, Đống Khê 2, Đồng Lập, Mỹ Khê Đông, Mỹ Khê 

Tây, Đồng Tâm phường Đồng Hòa. 

3 Quán Trữ 
Các tổ dân phố: Trữ Khê 1, Trữ Khê 2, Trường Chinh 1, 

Trường Chinh 2, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn phường Đồng Hòa. 

4 Lê Hồng Phong 
Các tổ dân phố: Trần Phú, Đường Đỏ, Cận Sơn, Nam Sơn, 

Lý Thường Kiệt, Đẩu Phượng 1 phường Văn Đẩu. 

5 Kim Đồng 
Các tổ dân phố: Đẩu Sơn 1, Đẩu Sơn 2, Đẩu Vũ, Đẩu 

Phượng 2 phường Văn Đẩu. 

6 Lý Tự Trọng 

Các tổ dân phố: Gò Công 1, Gò Công 2, Quy Tức 1, Quy 

Tức 2, Lý Thường Kiệt, Đồng Tử 1, Đồng Tử 2, Đồng Tử 3 

phường Bắc Hà. 

7 Trần Quốc Toản 
Các tổ dân phố: Cấp Tiến, Hạnh Phúc, Hòa Bình, Kiến 

Thiết, Minh Khai, Thi Đua, Vinh Quang phường Bắc Hà. 

8 Trần Thành Ngọ 
Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 

phường Trần Thành Ngọ 

9 Thực Hành Các tổ dân phố: số 8, số 9, số 10 phường Trần Thành Ngọ. 

10 Nam Hà 

Các tổ dân phố: Kha Lâm 1, Kha Lâm 2, Kha Lâm 3, Kha 

Lâm 4, Kha Lâm 5, Kha Lâm 6, Lệ Tảo 1, Lệ Tảo 2, Lệ Tảo 3 

phường Nam Sơn 

11 Ngọc Sơn 
Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, Nam Hải 

phường Ngọc Sơn 

12 Quang Trung 

Các tổ dân phố: Hoàng Thiết Tâm, Vườn Chay, Lê Quốc 

Uy, Lê Duẩn 1, Lê Duẩn 2, Trần Huy Liệu, Cựu Viên 1, 

Cựu Viên 2, Chung cư Bắc Sơn  phường Bắc Sơn 
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3. Cấp Trung học cơ sở 

 

STT Đơn vị  Địa bàn tuyển sinh 

1 Bắc Hà 

Các tổ dân phố: Gò Công 1, Gò Công 2, Quy Tức 1, 

Quy Tức 2, Lý Thường Kiệt, Đồng Tử 1, Đồng Tử 2, 

Đồng Tử 3; Cấp Tiến, Hạnh Phúc, Hòa Bình, Kiến 

Thiết, Minh Khai, Thi Đua, Vinh Quang phường Bắc 

Hà. 

2 Lương Khánh Thiện 

Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, Nam 

Hải phường Ngọc Sơn;  

Các tổ dân phố: số 2, số 3, số 7, số 9, số 10 phường 

Trần Thành Ngọ 

3 Bắc Sơn 

Các tổ dân phố: Hoàng Thiết Tâm, Vườn Chay, Lê Quốc 

Uy, Lê Duẩn 1, Lê Duẩn 2, Trần Huy Liệu, Cựu Viên 1, 

Cựu Viên 2, Chung cư Bắc Sơn phường Bắc Sơn  

Các tổ dân phố: số 1, số 4, số 5, số 6 phường Trần 

Thành Ngọ. 

4 Trần Phú 

Các tổ dân phố: Trần Phú, Đường Đỏ, Cận Sơn, Nam 

Sơn, Lý Thường Kiệt, Đẩu Phượng 1, Đẩu Phượng 2,  

Đẩu Sơn 1, Đẩu Sơn 2, Đẩu Vũ  phường Văn Đẩu.  

Tổ dân phố số 8 phường Trần Thành Ngọ 

5 Nam Hà 

Các tổ dân phố: Kha Lâm 1, Kha Lâm 2, Kha Lâm 3, 

Kha Lâm 4, Kha Lâm 5, Kha Lâm 6, Lệ Tảo 1, Lệ Tảo 

2, Lệ Tảo 3 phường Nam Sơn.  

Tổ dân phố Trần Nhân Tông phường Đồng Hòa. 

6 Đồng Hòa 

Các tổ dân phố: Lãm Khê, Tân Khê, Phương Khê, Đống 

Khê 1, Đống Khê 2, Đồng Lập, Mỹ Khê Đông, Mỹ Khê 

Tây, Đồng Tâm; Trữ Khê 1, Trữ Khê 2; Lê Duẩn 

phường Đồng Hòa. 

7 Trần Hưng Đạo 

Các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, 

số 9, số 10; Trường Chinh 1, Trường Chinh 2 phường 

Đồng Hòa. 
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